
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM# . . . •
TINH UY ĐẢK LẢK

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
*

DANH SÁCH HỌC \ lÊN LỚP TRUNG CẮP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ,
HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K7, TẠI HUYỆN cu M'GAR, KHÓA HỌC 2024 - 2026

DỤ THI KÉT THỦC PHÀN HỌC

THI PHÀN C.Hl: MẬT TRẬN TÓ ỌƯÓC VIỆT NAM VÀ CÁC TÓ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÂ HỘI;

Ngày thi; 31/5/2025; Thời gian làm bài: 180 phút;

Địa điếm: Trung tâm Chính trị huyện Cư M'gar.

Số pháchHọ và tênSbd Ngày sinh Số tờ Ký nộp bài Đỉếm sổ Điếm chữ

Ũ
7

m:Hoàng Thị Vân Anh01 03/3/1991

y y /amÕIPhạm Thị Ngọc Ánh02 05/4/1977

U JNguyền Thị Phương Ánh u
03 06/01/1985 03>

ịấm-
hmìiL.... ừ?

f
H'Bon04 Byă 05/5/1990

ẳíOê

giầ.Nguyên Thị Giang Châu 17/6/198905

\ỉ

M
Cao Xuân06 Cúc 18/8/1981 o

720/10/1991 OLTrân 'Thị Kim Cúc07

lí28/6/19861 ỊịXNguyễn Văn Dư08

31^ ■i

ậJrHuỳnh Văn09 Dự 28/11/1987 Ổ2^

í

iỉí
I

liNguyễn Trung Dũng10 28/02/1988

\J

íắ 1LcLII Phạm Đình Dũng 23/4/1984

¥f
ũíik

ịq :&Hô Thị Dương 05/5/197512

U4
íỂễiỉtƠ2

ấẰHuỳnh Thị Lệ Duyên 28/12/1980!3

B

^ i\ ìl "

J *
Ị}>\:H Bluer Êban 23/3/1989 0214

Miid/Ạ
Êban Oí10/8/1988H Len15

■élObLê Thu Hà 21/5/198516

ẦS.
ọc (QĐ sổ 348 -Trân Thị Hà 10/11/198117

ìílLíÍ
50_.„.ÌL.

Hải 30/9/1981Nguyễn Ngọc18

mnv-.

Trương Thị Bích Hạnh 04/4/198019

I /fp I23/10/1989 0>Hoàng Thị Hông20

ioM-ị

/íi 1 y I ^
30/4/1985 01Phạm Thị Huệ21



2

SỐ tò’Họ và tên Sổ pháchSbá Ngày sinh Ký nộp bài Điém số Điếm chừ

ỸlPhan Thị Mai22 Hương 15/9/1981 L--
íù n

7723 Nguyễn Xuân Huyến 26/6/1975

hẤ mipmi
L.l

,1

á
777

ỂH Liễu24 Hwing 14/4/1984

ĩìổL c

ỊmưỊỈ^ M
Ì42*

H Phương Niê Kđăm25 17/9/1989 CL

ỶdSBùi E)ãng26 Khoa 20/8/1984

11
•— Ị

ĩẳ-íầ
Trần Đình Đăng Khoa27 15/9/1986 ũi Ll

.ứ u28 y Sueng Buôn Krông 10/4/1986

li ầữíLẠML

ĐỖ Phú29 Linh 05/9/1981

ki IlU
7

Đinh Thị 0^30 Loan 01/12/1990

ẦẤ

Ểmm', Ị

yĐặng Kiều31 Loan 0301/02/1989

a

i
Nguyễn Tẩn32 Lợi 0^09/8/1985

Tỉ ị

ỉẩL
JVõ Thị Thùy CU33 Lựu 31/12/986

lị^mm ỳỊi

ot- SL
Phan Thị34 Lý 20/3/1984

M %

i7Nguyễn Thị Mai35 10/12/1985 ữ^
, đttV/M4M

/

‘i-

Nguyễn Thị Thanh Mai36 19/12/1988

kl

iTrân Thị Thanh Mận37 21/02/1983 03

/IđnẰ

íd.pỳtiL
'

MIH Bích ô-^Mìô 05/8/198538

z
Nguyễn Hải sĩNam39 01/10/1985

03Phạm Thị Nga40 10/6/1982

'dẤtmt.Ằ
ự

ÒẨNghĩaLê Ngọc 14/8/198041

XũMữò ÍẤ.Nguyền Thị Thanh Nhàn42 20/02/1989

Í3Vũ Thị Nhung 05/8/1988

4
06/8/1990

43

inmỊ—jầC02 ầk
H'Lim Niê44 n<

ờe? 'NiêY Blô 21/01/1988

M
45

IT^

YTênh Niê 20/06/198646
70ÍL 2!ik í

■ r

M33NiêH' Nary 10/5/1980 0-ĩ>47

Itir V
Ơ3 ẢlrPhan Thị Bích Phượng 29/01/198148

) naiỴ /UŨIỊ/^



i.

Họ và tên Số pháchSbd Ngày sinh Số tờ Kỷ nộp bài Điếm số Điếm chữ

rNguyễn Thị Hoàng Quyên49 05/7/1987

Mầ
Lê Thế ỉ\0350 Sơn 06/5/1985

Lê Thị Thu51 Sương 20/4/1988

u03 -

7 J

M-
Nguyễn Thị Thu Sương52 20/9/1981 ÍL-

2í: p
Trần Vãn53 Tân 08/9/1983

n JNguyễn Ngọc Thạch54 26/7/1977
/p)7^

~ÕỰ '■'iht
mi ệàầy-

7 ịA
3i M-Nguyễn Thị Thanh55 15/01/1984

ị
M

Lê Hừu Thành56 06/3/1985

10
Yầ ưĨỒĐinh Thị57 Thảo 14/4/1990

k ii/

[ẮỉNguyễn Thị 11OhThảo58 27/8/1987

/ J
01Lê Tô Anh Thi59 13/9/1981

ữlỉNgô Thị Thơm
Í3

60 28/12/1980

mi
w 7Jỗl ẦThốngPhạm Xuân61 01/01/1984

l Ậìm

lĩỉ^ 1 ì ơ

mmưỷmi
lìPhan Thị Thu62 03/4/1988 01.

Ũ'-MG
Đậu Minh Thuận 11/6/1989 0363

ÍTBM
V.--

ỉíĐỗ Thị Như Thuận 0327/4/198964

k &!CoỉTrấn Văn Thương65 24/5/1977

ỷiỷằLệmjìMú./«Bùi Văn Thưỏng66 24/9/1989

íf J
Lê Thị Thúy 18/12/199067

Cữ ậaAíii/—
/

tíOí/Phạm Thu 19/10/198868 Thủy
mi

I
M-oVNguyễn Thị Tơ69 14/10/1985

ịị
KữJrỊ^Cao Thị Minh Trâm70 23/05/1987 Ổ3

ềĐồ Thị Thanh Trang 02/11/1988 •71

ỉá Ulí
.rHoàng Thị Đài Trang 05/7/198872

/ti iàẩ.Oi’

ĩ
id.03'Võ Thị Trang 05/8/198673

Ếi »
J

Ổ3’Võ Thị Thu 18/4/1987Trang74

ĩ '

V

I w0)Nguyễn Trọng Tuẩn 24/8/198175



1
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